
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 4
Unit 3 L3 · Unit 4 My birthday party L1–2 (tr. 26–31)

Tuần 6

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái còn thiếu

Jan ary Feb uary Mar h A ril

birth ay gra es lemo ade ju ce

Bài 2: Circle the correct answer

1. When's your …? – It's in March. A birthday B teacher C brother

2. My birthday is … April. A on B in C at
3. What do you want to …? – I want some grapes. A do B drink C eat
4. What do you want to drink? – I want some …

A juice B chips C grapes

Bài 3: Put the words in order

1. your When's birthday?

2. in It's February.

3. want I some water.

Bài 4: Phonics: khoanh từ có chữ u đọc giống từ đã cho

1. u (music) → A Sunday B student C lunch
2. u (Sunday) → A student B music C lunch

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

Nam's birthday
Hi, I'm Nam. My birthday is in March. Today is my birthday, and it's Sunday! I have a party at home. My
friends Hoa and Peter come to my party. Peter is from America. They say, 'Happy birthday, Nam!' I say,
'Thank you.' We eat chips and grapes. I want some lemonade, and Hoa and Peter want some juice.

1. Nam's birthday is in April. T F

2. The party is on Sunday. T F

3. Peter is from Australia. T F

4. Nam wants some lemonade. T F

Bài 6: Let's write

Write about your birthday party (3–4 sentences).
When's your birthday? What do you want to eat? What do you want to drink?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG ANH LỚP 4
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 6

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái còn thiếu

January February March April birthday grapes lemonade juice

Bài 2: Circle the correct answer

1. A (birthday) 2. B (in) 3. C (eat) 4. A (juice)

Bài 3: Put the words in order

1. When's your birthday?
2. It's in February.
3. I want some water.

Bài 4: Phonics: khoanh từ có chữ u đọc giống từ đã cho

1. B (student) 2. C (lunch)

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

1. B (F)
2. A (T)
3. B (F)
4. A (T)

Bài 6: Let's write

Mẫu: My birthday is in January. I have a party with my friends. I want some chips and grapes. I want
some juice.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5onthi.a
pp

Ôn Thi · p
hiếu bài tậ

p in miễn phí, c
ó đáp án


